	Phụ lục IV

	 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2021 HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN ĐIỀU CHỈNH

	(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	 
	 
	 
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	ĐĐ XD
	Kế hoạch 2021
	Kế hoạch 2021 đã giao
	Nội dung điều chỉnh 
	Kế hoạch 2021 sau điều chỉnh
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Tổng số 
	 
	95.500
	108.877
	28.000 
	136.877
	-

	I
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
	 
	60.500
	63.877
	0 
	63.877
	-

	I.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	1
	Mương thoát nước dọc tuyến đường Bình Minh - Giang Điền, huyện Trảng Bom (tối đa 20 tỷ)
	TB
	8.000
	8.000
	 
	8.000
	UBND huyện Trảng Bom

	2
	Xây dựng đường vào Cụm công nghiệp Long Giao, huyện Cẩm Mỹ
	CM
	2.500
	5.400
	 
	5.400
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	3
	Dự án đường từ xã Đắc Lua đi huyện Đăng Hà, tỉnh Bình Phước
	TP
	30.000
	30.000
	 
	30.000
	UBND huyện Tân Phú

	4
	Dự án căn cứ hậu cần kỹ thuật kết hợp thao trường huấn luyện (kể cả hoàn trả tạm ứng)
	VC
	 
	477
	 
	477
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	5
	Nâng cấp, mở rộng đường Be 129, xã Phú Thanh, huyện Tân Phú
	TP
	 
	 
	20.000 
	20.000
	UBND huyện Tân Phú

	I.2
	Dự phòng phân bổ khi đủ điều kiện và thủ tục theo quy định
	 
	20.000
	20.000
	(20.000)
	0
	-

	II
	NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	 
	35.000
	45.000
	28.000 
	73.000
	-

	II.1
	Ngành giáo dục
	 
	10.000
	20.000
	24.000 
	44.000
	-

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	1
	Xây dựng Trường Mầm non Sông Ray
	CM
	10.000
	10.000
	 
	10.000
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	2
	Trường Tiểu học Long Thọ 2, huyện Nhơn Trạch
	NT
	 
	5.000
	 
	5.000
	UBND huyện Nhơn Trạch

	3
	Trường THCS Long Thọ 2, huyện Nhơn Trạch
	NT
	 
	5.000
	 
	5.000
	UBND huyện Nhơn Trạch

	4
	Xây dựng Trường Tiểu học - THCS Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	 
	 
	10.000 
	10.000
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	5
	Trường Tiểu học Tân Phú, huyện Vĩnh Cửu
	VC
	 
	 
	10.000 
	10.000
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	6
	Xây dựng Trường Mầm non Họa Mi, huyện Cẩm Mỹ
	 
	 
	 
	4.000 
	4.000
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	II.2
	Các lĩnh vực khác
	 
	15.000
	15.000
	14.000 
	29.000
	-

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	-

	1
	Đường 30/4 xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom
	TB
	15.000
	15.000
	 
	15.000
	UBND huyện Trảng Bom

	2
	Nâng cấp, mở rộng đường ấp 3 Lâm San - Quảng Thành, huyện Cẩm Mỹ
	 
	 
	 
	14.000 
	14.000
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	II.3
	Dự phòng phân bổ khi đủ điều kiện và thủ tục theo quy định
	 
	10.000
	10.000
	(10.000)
	0
	-


